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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG VỀ MÔ HÌNH KHU NGHĨA TRANG NHÂN DÂN KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt đề án quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân theo mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 22/4/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung về mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT BCĐ TW các chương trình MTQG;
- VP Chính phủ, VPĐP NTM TW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy các huyện;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NNTNMT;
- Lưu: VT, CTXDGT.
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QUY ĐỊNH
KHUNG VỀ MÔ HÌNH KHU NGHĨA TRANG NHÂN DÂN KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy khung về mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các xã trên địa bàn tỉnh Thái bình.
b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, sử dụng đánh giá, xét công nhận khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện.
1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và của tỉnh về đầu tư, đất đai và xây dựng.
2. Các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu phải bảo đảm đủ các chỉ tiêu, yêu cầu tại Quy định này.
3. Đánh giá, xét công nhận nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu được tổ chức hằng năm đối với xác nghĩa trang đủ điều kiện đạt chuẩn tại Quy định này
Chương II
QUY ĐỊNH KHUNG VỀ MÔ HÌNH KHU NGHĨA TRANG NHÂN DÂN KIỂU MẪU
Điều 3. Quy định về lựa chọn địa điểm đầu tư.
1. Yêu cầu về địa điểm xây dựng nghĩa trang.
a. Khi lựa chọn địa điểm nghĩa trang, phải nghiên cứu khả năng phục vụ cho một xã, thị trấn (hoặc cụm xã, trị trấn);
b. Nghĩa trang xây dựng mới phải bố trí ở ngoài đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường;
c. Chú trọng lựa chọn mở rộng nghĩa trang hiện có.
2. Yêu cầu về tổng mặt bằng nghĩa trang:
a. Mặt bằng nghĩa trang phải đảm bảo đất bố trí cho các khu vực: mai táng, hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ khu mộ hung táng, đường đi, nhà quản trang, nhà tiếp linh, sân hành lễ, cây xanh, hàng rào thích hợp và hệ thống biển báo để nhận biết mộ chí.
b. Đối với nghĩa trang hỗn hợp, phải có các khu vực mai táng khác nhau (hung táng, cát táng, hỏa táng), khu vực dành riêng cho trẻ em, tôn giáo...
c. Công trình nghĩa trang phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định tại QCVN 10:2014/BXD.
3. Khoảng cách an toàn về môi trường (Theo QCXDVN 01:2008):
Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường nhỏ nhất từ nghĩa trang đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở... được quy định như sau:
a. Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu của nghĩa trang hung táng là 1.500m khi chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng và 500m khi có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng;
b. Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu của nghĩa trang cát táng là 100m.
Điều 4. Quy định về diện tích
Căn cứ vào TCVN 4454:2012 diện tích đất nghĩa trang được xác định trên cơ sở Tỷ lệ tử vong tự nhiên và Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần, từ đó có thể tính toán xác định mỗi xã cần 01 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu có diện tích từ 1-2,0 ha/xã (hoặc 2-4 ha/ cụm xã) sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nghĩa trang của nhân dân.
Điều 5. Quy định về cơ cấu sử dụng đất
1. Diện tích nghĩa trang bao gồm diện tích đất dành cho các loại hình táng, các công trình chức năng, phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
2. Tỷ lệ sử dụng đất (tính trên tổng diện tích đất) nghĩa trang (Theo Mục 2.2.2, QCVN 07-10:2016/BXD):
a. Diện tích khu đất mai táng tối đa 60 %;
b. Các công trình chức năng và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 40 %, trong đó diện tích cây xanh tối thiểu 25 %, giao thông chính tối thiểu 10 %.
Điều 6. Quy định về kích thước mộ và đường giao thông nội bộ. (Theo QCVN 07-10:2016/BXD)
1. Diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ (không tính diện tích đường đi xung quanh mộ):
a. Mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa 5 m2/mộ;
b. Mộ cát táng tối đa 3 m2/mộ;
c. Mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng tối đa 3 m2/mộ;
d. Thể tích ô để lọ tro cốt hỏa táng tối đa là 0,125 m3/ô.
2. Kiến trúc, cảnh quan môi trường.
a. Nghĩa trang được chia thành các khu/lô mộ. Các khu/lô mộ được giới hạn bởi các đường đi bộ. Trong mỗi khu/lô mộ được chia ra thành các nhóm mộ. Trong mỗi nhóm mộ có các hàng mộ.
b. Kích thước mộ và huyệt mộ tối đa:
- Mộ hung táng hoặc chôn cất 1 lần:
+ Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 2,4 m x 1,4 m x 0,8 m;
+ Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 2,2 m x 0,9 m x 1,5 m.
- Mộ cát táng và mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng:
+ Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 1,5 m x 1 m x 0,8 m;
+ Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 1,2 m x 0,8 m x 0,8 m.
+ Kích thước ô để lọ tro cốt hỏa táng (dài x rộng x cao): 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m.
c. Chiều rộng lối đi trong nghĩa trang:
- Trục giao thông chính (đường phân khu) tối thiểu là 7 m;
- Đường giữa các lô mộ (đường phân lô) tối thiểu là 3,5 m;
- Lối đi bên trong các lô mộ (đường phân nhóm) tối thiểu là 1,2 m;
- Khoảng cách lối đi giữa hai hàng mộ liên tiếp tối thiểu là 0,8 m;
- Khoảng cách giữa 2 mộ liên tiếp cùng hàng tối thiểu là 0,6 m.
d. Các biển, bảng hướng dẫn người đi thăm mộ phải bố trí tại mỗi nhóm mộ, lô mộ.
e. Hình thức mộ, bia mộ, hàng rào trong các khu mộ, hướng mộ của nghĩa trang phải được xây dựng thống nhất theo thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt.
g. Thu gom và xử lý chất thải
- Thu gom và xử lý chất thải rắn:
+ Trong nghĩa trang phải đặt các thùng rác công cộng, điểm tập kết chất thải rắn phát sinh. Chất thải rắn phải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo môi trường.
+ Các chất thải có liên quan đến người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc thi hài đã bị thối rữa phải được xử lý theo quy định của Bộ Y tế về xử lý chất thải y tế lây nhiễm.
- Thu gom và xử lý nước thải:
+ Nghĩa trang phải có hệ thống thoát nước riêng cho nước mặt, nước thải, nước thấm từ huyệt mộ. Hệ thống thoát nước phải tính đến điều kiện biến đổi khí hậu (thường xuyên bị ngập lụt, triều cường, nước biển dâng).
+ Nếu cấu tạo địa chất không bảo đảm chống thấm nước (hệ số thấm lớn hơn 10-6 cm/s và chiều dày lớp đất chống thấm nhỏ hơn 5 m) thì phải có giải pháp kỹ thuật chống thấm và thu gom nước thấm từ các mộ hung táng để xử lý tập trung hợp vệ sinh, trước khi thải xả ra môi trường. Vị trí khu xử lý nước thải của khu mộ hung táng phải đặt ở hạ lưu nguồn tiếp nhận nước thải, nơi có địa hình thấp nhất của nghĩa trang.
+ Nước thải từ nghĩa trang phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT trước khi xả thải ra hệ thống tiếp nhận nguồn thải.
Điều 7. Điều khoản thi hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
